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TÓM TẮT

Mục tiêu: đánh giá đặc điểm lâm sàng của BN viêm kết giác mạc rìa trên. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả lâm sàng tiến cứu trên 49 mắt bị bệnh viêm kết giác mạc vùng rìa trên của 26 BN. Các chỉ số được ghi nhận: đặc điểm của BN (tuổi, giới, thời gian bị bệnh, chẩn đoán trước nghiên cứu, thuốc đã dùng và kết quả điều trị trước nghiên cứu); đặc điểm tổn thương của các mắt nghiên cứu, các bệnh phối hợp, tổn thương mô bệnh học. Kết quả: tuổi BN trung bình của là 46,3±11, tỷ lệ nam:nữ=1:2, thời gian bị bệnh trung bình 21,7±36,8 tháng, chẩn đoán thường gặp nhất trước đó là viêm kết mạc (76,9%) và khô mắt (65,6%); 96,2% BN đã điều trị bằng kháng sinh và 80,8% sử dụng nước mắt nhân tạo. Triệu chứng cơ năng chủ yếu là cộm mi trên (93,9%), bỏng rát (91,8%). Triệu chứng thực thể: kết mạc nhãn cầu phía trên cương tụ và bắt màu (100%); nhẽo kết mạc (73,5%); nhú kết mạc sụn mi trên và tổn thương sợi ít gặp hơn. Khô mắt, rối loạn chức năng tuyến Meibomius, tuyến giáp là các bệnh phối hợp. Tổn thương mô bệnh học chủ yếu là sừng hóa và dị sản vảy ở kết mạc nhãn cầu. Kết luận: viêm kết giác mạc rìa trên là bệnh lý ít gặp, dễ bị chẩn đoán thành viêm kết mạc thông thường hoặc khô mắt. Bệnh biểu hiện chủ yếu là cộm mi trên, bỏng rát mắt, cương tụ kết mạc rìa trên, bắt màu giác mạc rìa trên, sừng hóa và dị sản vảy kết mạc.
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SUMMARY

CLINICAL AND HISTOPATHOLOGICAL CHARACTERISTIC OF SUPERIOR LIMBIC KERATOCONJUNCTIVITIS

Purpose: to evaluate Clinical and pathological characteristic of Superior limbic keratoconjunctivitis. Patients and method: Prospective clinical descriptive study on 49 eyes (26 patients) suffering from SLK The collected indicators were patients characteristic (age, gender, onset, diagnosis in the past, treatment and its outcome; the symptoms and sign of SLK eyes, associated diseases. Results: the patients mean age was 46.3±11 with gender ratio between men and women were 1:2. The mean period of having disease was 21.7±36.8 months. The most common diagnosis in the past was conjunctivitis (76.9%) and dry eye (65.6%); 96.2% of eyes were treated with antibiotic and 80,8% with artificial tear. The most common symptom was foreign body sensation in the upper eye lid (93.9%), eye burn (91.8%). Signs: hyperemia in upper limbal conjunctiva (100%) and stain in upper conjunctiva, cornea (73.5%). Papil and corneal filament, upper chalasis,  were less common. Dry eye, Meibomuis gland disfunction, Thyroid dysfunction were associated diseases. The histopathology showed keratinization and diskeratosis in the superior conjunctiva.

Conclusion: SLK was rare diseases, usually misdiagnosed as conjunctivitis or dry eye. Clinical manifestation was foreign body sensation in the upper eye lid, eye burn; hyperemia in upper limbal conjunctiva and stain in upper conjunctiva, cornea.
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